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	I
	Mã số dự tuyển X.18 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Nguyễn Thị Thảo
	17/8/1992
	TT.Kiến Giang, 
Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Truyền nhiễm
	Khá
	Anh B
	B
	74,2
	82,0
	61,0
	278,2
	
	

	II
	Mã số dự tuyển X.19 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 02 chỉ tiêu): Có 09 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Đỗ Thị Hồng Trang
	09/10/1995
	Văn Thủy,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nội tổng hợp
	Khá
	Anh B
	B
	78,7
	82,0
	18,0
	196,7
	
	

	2. 
	Đặng Thị Minh Huyền
	18/02/1994
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nội tổng hợp
	Khá
	Anh B
	B
	75,5
	78,0
	24,0
	201,5
	
	

	3. 
	Nguyễn Thị Mỹ Giang
	10/10/1992
	Thanh Thủy, 
 Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nội tổng hợp
	Khá
	Anh B
	B
	70,6
	90,0
	54,5
	269,5
	
	

	4. 
	Nguyễn Thị Thiên Trang
	18/9/1992
	Vĩnh Nam, 
Vĩnh Linh, Quảng Trị
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nội tổng hợp
	Giỏi
	Anh B
	B
	84,2
	92,0
	35,0
	246,2
	
	

	5. 
	Nguyễn Thị Lệ
	18/9/1993
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nội tổng hợp
	Khá
	Anh B
	B
	75,9
	80,0
	41,0
	237,9
	
	

	6. 
	Phạm Thị Hồng Nhung
	03/9/1995
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nội tổng hợp
	Khá
	Anh B
	B
	75,8
	86,0
	60,0
	281,8
	
	

	7. 
	Lê Thị Thùy Trang
	20/10/1995
	Xuân Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nội tổng hợp
	Giỏi
	Anh B
	B
	81,2
	80,0
	37,0
	235,2
	
	

	8. 
	Hoàng Thị Mỹ Tín
	20/11/1995
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nội tổng hợp
	Giỏi
	Anh B
	B
	80,3
	85,0
	30,0
	225,3
	
	

	9. 
	Dương Thị Thảo
	14/3/1994
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nội tổng hợp
	Khá
	Anh B
	B
	76,0
	86,0
	35,0
	232,0
	
	

	III
	Mã số dự tuyển X.20 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Võ Thị Tình
	26/02/1992
	Lâm Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa


	PKBĐKKV Lệ Ninh

	Khá
	Anh B
	B
	77,2
	85,0
	75
	312,2
	
	

	IV
	Mã số dự tuyển X.21 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 03 chỉ tiêu): Có 06 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Nguyễn Thị Gấm
	20/10/1989
	Văn Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Y học cổ truyền
	Khá
	Anh B
	B
	75,0
	75,0
	86,5
	323,0
	
	

	2. 
	Đào Thị Luyên
	06/11/1993
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Y học cổ truyền
	Khá
	Anh B
	B
	73,0
	73,0
	15,0
	176,0
	
	

	3. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	06/6/1986
	Liên Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Y học cổ truyền
	Khá
	Anh B
	B
	70,0
	83,0
	21,5
	196,0
	
	

	4. 
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	02/4/1989
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Y học cổ truyền
	Khá
	Anh B
	B
	66,0
	78,0
	15
	174,0
	
	

	5. 
	Phan Thị Ngọc Linh
	29/11/1991
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Y học cổ truyền
	Khá
	Anh B
	B
	75,1
	90,0
	73,5
	312,1
	
	

	6. 
	Thái Thị Nhàn
	10/01/1995
	Thái Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Y học cổ truyền
	Trung bình Khá
	Anh B
	B
	68,0
	63,0
	75,5
	282,0
	
	

	V
	Mã số dự tuyển X.22 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 02 chỉ tiêu): Có 04 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Nguyễn Thị Thảo
	11/5/1993
	An Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nội tổng hợp
	Khá
	Anh B
	B
	76,1
	80,0
	Không tham gia phỏng vấn
	
	
	

	2. 
	Hoàng Thị Lý
	06/6/1991
	Liên Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nội tổng hợp
	Khá
	Anh B
	A
	69,0
	80,0
	58,0
	265,0
	
	

	3. 
	Đoàn Thị Liễu
	05/7/1989
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nội tổng hợp
	Khá
	Anh B
	B
	72,0
	83,0
	63,0
	281,0
	
	

	4. 
	Trương Thị Lệ
	11/5/1991
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nội tổng hợp
	Trung bình khá
	Anh B
	B
	66,0
	70,0
	23,0
	182,0
	
	

	VI
	Mã số dự tuyển X.23 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 04 chỉ tiêu): Có 08 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Phạm Thị Diệp
	10/01/1991
	Mỹ Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nhi
	Khá
	Anh B
	B
	68,0
	77,0
	67,5
	280,0
	
	

	2. 
	Nguyễn Thị Nga
	10/3/1984
	Liên Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nhi
	Khá
	Anh B
	B
	73,0
	82,0
	40,0
	235,0
	
	

	3. 
	Đỗ Trần Kiều Trang
	29/10/1994
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nhi
	Khá
	Anh B
	B
	74,4
	84,0
	Không tham gia phỏng vấn
	
	
	

	4. 
	Võ Thị Hương Diệu
	03/8/1994
	Xuân Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nhi
	Khá
	Anh B
	B
	70,0
	77,0
	72,0
	291,0
	
	

	5. 
	Trần Thị Thùy Nhung
	15/8/1993
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nhi
	Giỏi
	Anh B
	B
	160,2
	67,0
	294,2
	
	

	6. 
	Nguyễn Thị Như
	16/3/1991
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nhi
	Khá
	Anh B
	B
	72,0
	80,0
	63,5
	279,0
	
	

	7. 
	Đinh Thị Dị
	04/01/1994
	Hưng Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nhi
	Khá
	Anh B
	B
	79,4
	96,0
	45,5
	266,4
	
	

	8. 
	Dương Thị Nhung
	07/7/1992
	Mai Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Nhi
	Khá
	Anh B
	B
	75,9
	82,0
	43,0
	243,9
	
	

	VII
	Mã số dự tuyển X.24 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 02 thí sinh dự tuyển.

	1
	Lê Thị Thịnh
	18/8/1995
	TT.Lệ Ninh,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Truyền nhiễm
	Trung bình
	Anh B
	B
	69,0
	65,0
	35,0
	204,0
	
	

	2
	Trương Thị Trang
	15/9/1989
	Mỹ Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Truyền nhiễm
	Trung bình khá
	Anh B
	B
	70,1
	60,0
	54,0
	238,1
	
	

	VIII
	Mã số dự tuyển X.25 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 03 chỉ tiêu): Có 05 thí sinh dự tuyển.

	1. 1
	Hoàng Thị Thương
	15/4/1994
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Khám bệnh
	Khá
	Anh B
	B
	76,9
	76,0
	Không tham gia phỏng vấn
	
	
	

	2. 2
	Lê Thị Thương
	27/7/1990
	TT.Kiến Giang,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Khám bệnh
	Giỏi
	Anh B
	B
	80,0
	85,0
	62,0
	289,0
	
	

	3. 
	Nguyễn Thị Tứ
	10/4/1990
	Hưng Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Khám bệnh
	Khá
	Anh B
	A
	78,0
	80,0
	50,0
	258,0
	
	

	4. 3
	Nguyễn Thị Hải Phương
	10/11/1994
	Tân Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Khám bệnh
	Khá
	Anh B
	B
	70,0
	72,0
	67,5
	277,0
	
	

	5. 
	Châu Thị Kiều Trang
	05/4/1991
	Thanh Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Khám bệnh
	Khá
	Anh B
	B
	77,1
	86,0
	61,0
	285,1
	Con Thương binh
	

	IX
	Mã số dự tuyển X.26 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Ngô Thị Hương
	21/8/1991
	TT.Kiến Giang, 
Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng Gây mê hồi sức
	Khoa Ngoại tổng hợp
	Giỏi
	Anh B
	B
	77,0
	83,0
	65,5
	289,0
	
	

	X
	Mã số dự tuyển X.27 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Trần Thị Hải Vân
	04/6/1994
	Xuân Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng Nha khoa
	Khoa Liên chuyên khoa
	Khá
	Anh B
	B
	74,0
	65,0
	71,0
	281,0
	
	

	XI
	Mã số dự tuyển X.28 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 03 chỉ tiêu): Có 07 thí sinh dự tuyển.

	1. 1
	Hoàng Văn Lịch
	20/5/1987
	Xuân Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình

	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Ngoại tổng hợp
	Giỏi
	Anh B
	A
	75,0
	87,0
	80,0
	322,0
	
	

	2. 2
	Lê Thị Diệu
	15/02/1985
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Ngoại tổng hợp
	Trung bình
	Anh B
	B
	62,5
	67,0
	85,0
	299,5


	
	

	3. 3
	Phan Thị Thuận
	25/3/1995
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Ngoại tổng hợp
	Giỏi
	Anh B
	B
	157,6
	49,0
	255,6
	
	

	4. 
	Trần Thị Hương
	04/02/1994
	Văn Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Ngoại tổng hợp
	Khá
	Anh B
	B
	79,7
	78,0
	53,0
	263,7
	
	

	5. 
	Lê Thị Minh Phượng
	07/12/1989
	Liên Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Ngoại tổng hợp
	Khá
	Anh B
	A
	72,0
	83,0
	60,0
	275,0
	
	

	6. 
	Võ Thị Thanh Thảo
	13/7/1993
	An Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Ngoại tổng hợp
	Khá
	Anh B
	B
	74,9
	62,0
	Không tham gia phỏng vấn
	
	
	

	7. 
	Đinh Thị Thu Hiếu
	14/5/1992
	Hưng Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Ngoại tổng hợp
	Trung bình Khá
	Anh B
	B
	71,0
	67,0
	80,0
	298,0
	
	

	XII
	Mã số dự tuyển X.29 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 02 chỉ tiêu): Có 05 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Lê Thị Thanh Hằng
	04/11/1994
	TT.Kiến Giang,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Liên chuyên khoa
	Trung bình khá
	Anh B
	B
	68,0
	62,0
	72,0
	274,0
	Con thương binh
	

	2. 
	Ngô Thị Thảo
	06/6/1994
	Ngư Thuỷ Trung,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Liên chuyên khoa
	Giỏi
	Anh B
	A
	86,0
	82,0
	Không tham gia phỏng vấn
	
	
	

	3. 
	Lê Thị Kiều Oanh
	18/12/1995
	Sen Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Liên chuyên khoa
	Giỏi
	Anh B
	B
	164,6
	46,5
	257,6
	
	

	4. 
	Phạm Thị Hà
	10/10/1989
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Liên chuyên khoa
	Khá
	Anh B
	B
	70,0
	77,0
	78,0
	303,0
	Con thương binh
	

	5. 
	Nguyễn Thị Mai
	09/3/1994
	Văn Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Liên chuyên khoa
	Giỏi
	Anh B
	B
	81,0
	87,0
	Không tham gia phỏng vấn
	
	Con thương binh
	

	XIII
	Mã số dự tuyển X.30 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Lê Văn Trường
	05/02/1986
	Xuân Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh
	Khá
	Anh B
	A
	71,0
	75,0
	50,0
	246,0
	
	

	XIV
	Mã số dự tuyển X.31 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 03 chỉ tiêu): Có 04 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Võ Thị Thùy Nhi
	25/5/1990
	Hưng Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
	PKBĐKKV Lệ Ninh

	Giỏi
	Anh C
	B
	82,5
	80,0
	46,0
	254,5
	
	

	2. 
	Lê Thị Lành
	28/9/1994
	Phú Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	PKBĐKKV Lệ Ninh


	Khá
	Anh B
	B
	74,0
	80,0
	62,0
	278,0
	
	

	3. 
	Lê Thị Mai Hương
	05/8/1993
	Phú Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	PKBĐKKV Lệ Ninh
	Khá
	Anh B
	A
	75,0
	77,0
	74,5
	301,0
	
	

	4. 
	Ngô Thị Vân Anh
	16/4/1982
	Sơn Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng đa khoa
	PKBĐKKV Lệ Ninh
	Giỏi
	Anh B
	B
	75,0
	84,0
	64,0
	287,0
	
	

	XV
	Mã số dự tuyển X.32 (Hộ sinh hạng IV, V.08.06.16, 02 chỉ tiêu): Có 02 thí sinh dự tuyển.

	1
	Lê Thị Nga
	12/10/1991
	TT.Kiến Giang,  
Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp 
Hộ sinh
	Khoa Phụ sản
	Giỏi
	Anh B
	B
	72,0
	88,0
	69,0
	298,0
	
	

	2
	Nguyễn Thị Thu
	07/8/1993
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp 
Hộ sinh
	Khoa Phụ sản
	Trung bình Khá
	Anh B
	B
	67,0
	60,0
	74,5
	276,0
	
	

	XVI
	Mã số dự tuyển X.33 (Hộ sinh hạng IV, V.08.06.16, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Nguyễn Thị Luân
	18/4/1986
	TT.Kiến Giang, 
 Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp 
Hộ sinh
	Khoa Khám bệnh
	Khá
	Anh B
	B
	72,0
	73,0
	62,5
	270,0
	
	

	XVII
	Mã số dự tuyển X.34 (Kỹ thuật Y hạng IV, V.08.07.19, 01 chỉ tiêu): Có 03 thí sinh dự tuyển.

	1. 1
	Nguyễn Thị Cưng
	25/4/1994
	Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
	Trung cấp Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
	Khoa Y học cổ truyền
	Khá
	Anh B
	B
	76,0
	72,0
	20,0
	188,0
	
	

	2. 
	Nguyễn Cao Ngọc
	05/02/1995
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
	Khoa Y học cổ truyền
	Khá
	Anh B
	B
	70,0
	73,0
	57,5
	258,0
	
	

	3. 
	Lê Thị Hồng Giang
	25/4/1993
	Dương Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
	Khoa Y học cổ truyền
	Khá
	Anh B
	B
	79,3
	74,0
	30,0
	213,3
	Con thương binh
	

	XVIII
	Mã số dự tuyển X.35 (Kỹ thuật Y hạng IV, V.08.07.19, 01 chỉ tiêu): Có 03 thí sinh dự tuyển.

	1. 1
	Đào Văn Hòa
	25/5/1990
	Văn Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Kỹ thuật viên Xét nghiệm
	Khoa Xét nghiệm
	Trung bình Khá
	Anh B
	B
	66,0
	68,0
	75,75
	285,5
	
	

	2. 
	Nguyễn Thành Hoàn
	18/02/1992
	Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị
	Cao đẳng Kỹ thuật viên Xét nghiệm
	Khoa Xét nghiệm
	Giỏi
	Anh B
	B
	86,5
	100,0
	Không tham gia phỏng vấn
	
	
	

	3. 
	Hoàng Thị Thúy
	27/11/1992
	TT.Kiến Giang,
  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Kỹ thuật viên Xét nghiệm

	Khoa Xét nghiệm


	Khá
	Anh B
	B
	79,5
	72,0
	24,5
	200,5
	
	

	XIX
	Mã số dự tuyển X.36 (Kỹ thuật Y hạng IV, V.08.07.19, 01 chỉ tiêu): Có 02 thí sinh dự tuyển.

	1. 1
	Lê Thị Hòa
	19/02/1987
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Kỹ thuật viên Xét nghiệm
	Khoa Xét nghiệm
	Khá
	Anh B
	B
	72,0
	80,0
	55,5
	263,0
	
	

	2. 
	Hà Thị Kim Chung
	28/8/1993
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình
	Cao đẳng Kỹ thuật viên Xét nghiệm
	Khoa Xét nghiệm
	Khá
	Anh B
	B
	73,3
	78,0
	18,0
	187,3
	
	

	XX
	Mã số dự tuyển X.37 (Kỹ thuật Y hạng IV, V.08.07.19, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Dương Công Nghĩa
	21/8/1992
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Kỹ thuật viên Xét nghiệm
	Khoa Xét nghiệm
	Giỏi
	Anh B
	A
	78,0
	90,0
	61,0
	290,0
	
	

	XXI
	Mã số dự tuyển X.38 (Kỹ thuật Y hạng IV, V.08.07.19, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Phạm Công Bảo
	06/10/1991
	TT.Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Kỹ thuật viên Xét nghiệm Y học dự phòng
	PKBĐKKV Lệ Ninh
	Trung bình Khá
	Anh B
	B
	62,0
	56,6
	54,0
	226,6
	
	

	XXII
	Mã số dự tuyển X.39 (Kế toán viên, 06.031, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Đoàn Kim Thanh Hương
	16/4/1988
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học Tài chính - Ngân hàng
	PKBĐKKV Lệ Ninh
	Giỏi
	Anh C
	KTV
	155,8
	58,5
	272,8
	
	

	XXIII
	Mã số dự tuyển X.40 ( Dược hạng IV, V.08.08.23, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Lê Thị Mỹ Nương
	27/3/1983
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Dược sĩ
	Khoa Dược
	Xuất sắc
	Anh A
	A
	86,0
	97,0
	70,0
	323,0
	
	

	XXIV
	Mã số dự tuyển X.41 (Kế toán trung cấp, 06.032, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Lê Đức Anh
	04/8/1989
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Kế toán quản trị
	PKBĐKKV Lệ Ninh
	Khá
	Anh B
	B
	70,8
	86,6
	56,5
	270,4
	
	

	XXV
	Mã số dự tuyển X.42 (Hộ lý, 16.130, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Đinh Thị Hà
	05/01/1991
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Hộ lý - Y công
	Khoa KSNK
	Giỏi
	Anh A
	A
	80,0
	80,0
	57,5
	275,0
	
	



* Ghi chú:


Kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển (07/4/2017), người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển đến Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy trong thời hạn 10 ngày làm việc để giải quyết theo quy định (Từ ngày 07/4/2017 đến hết ngày 20/4/2017, trong giờ hành chính). 


Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Hội đồng xét tuyển viên chức của Bệnh viện. 


Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đến nếu đơn được gửi theo đường bưu điện).


Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.


Vậy Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy thông báo cho các thí sinh được biết./.
                                                                                                                                      Lệ Thủy, ngày 07 tháng 4 năm 2017                                                                                                                   

         THƯ KÝ  HỘI ĐỒNG                                                                                                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                        (Đã ký)                                                                                                                                         (Đã ký)
                   Lê Văn Ý                                                                                                                        Thái Văn Công
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